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UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP

Số: 04/HD-TT DVNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tứ Kỳ, ngày 28  tháng 7 năm 2023
                                         

HƯỚNG DẪN
 Thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

và các bệnh truyền nhiễm khác trong chăn nuôi lợn

          Kính gửi:   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
                            - Các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Theo thông tin của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu 
năm 2023 đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã tái phát tại 202 xã của 36 
tỉnh, thành phố, số chết và tiêu hủy gần 8.500 con lợn. Hiện nay, tại các tỉnh thành lân 
cận như Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam...đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu 
Phi và đang có nguy cơ lây lan rất cao. Trên địa bàn huyện, một số cơ sở chăn nuôi đã có 
hiện tượng lợn mắc bệnh với những triệu trứng nghi ngờ bệnh DTLCP.

Thực hiện công văn số 933/UBND- DVNN ngày 25/7/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, 
lây lan trên địa bàn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đề nghị UBND các xã, 
thị trấn giao Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền, giao Ban Chăn 
nuôi- Thú y, cán bộ Khuyến nông viên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra các hộ 
chăn nuôi lợn trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng 
chống dịch bệnh như sau:

1. Tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch bệnh trong khu chăn nuôi
- Tiêm phòng đầy đủ và theo đúng quy trình các loại vacxin phòng các bệnh 

như: Dịch tả, Tụ dấu, Tai xanh, LMLM, suyễn lợn... để tăng sức đề kháng cho vật 
nuôi, phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm kế phát.

- Không cho khách tham quan, thương lái vào khu vực chăn nuôi. Trong trường 
hợp cần thiết phải đi vào chuồng nuôi, bắt buộc phải thay trang phục và mang ủng hoặc 
giày dép của trại đã được khử trùng, đồng thời thực hiện khử trùng cả dụng cụ và 
phương tiện. 

- Cổng ra vào trang trại, khu chăn nuôi và lối vào từng dãy chuồng nuôi phải có 
hố sát trùng. Các phương tiện ra vào trại như xe tải chuyên chở lợn, xe chở vật tư, thức 
ăn...cần phải được rửa sạch và phun xịt thuốc sát trùng thật kỹ trước khi vào trại. 

- Theo thống kê, khoảng 80% trường hợp lây nhiễm bệnh dịch tại các cơ sở chăn 
nuôi tập trung đều do khi xuất, nhập gia súc, vận chuyển thức ăn... Vì vậy, khi xuất, 
nhập gia súc, thức ăn, tốt nhất nên để xe vận chuyển ở cách xa khu vực cổng trại. 

- Hạn chế nhân viên, người lao động ra khỏi trại khi không cần thiết. Khi 
quay lại phải qua nhà sát trùng, tắm xà phòng, thay trang phục, ủng mới được xuống 
khu chăn nuôi.
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- Tăng cường phun thuốc tiêu độc, khử trùng cả bên trong và bên ngoài 
chuồng trại, lối đi, cổng ra vào trại, nơi đỗ xe…Xung quanh và bên trong khu vực 
chăn nuôi phải  thường xuyên được rắc vôi bột toàn bộ.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng ít nhất 2- 3 lần/tuần cho toàn bộ khu vực bên  
trong trại nuôi. Có thể sử dụng các loại thuốc sát trùng thông dụng như Benkocid, 
Hanlusep, Hand Iodin....Liều lượng sử dụng pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Phun thật kỹ từ trong ra ngoài. Lưu ý phải vệ sinh, quét dọn sạch sẽ trước khi phun.

- Thực hiện các biện pháp tiêu diệt triệt để chuột, côn trùng trong khu vực trại. 
Đặc biệt lưu ý chuột trong chuồng trại sẽ là tác nhân làm phát tán vi rut gây bệnh rất 
nhanh và rộng. Không nuôi chung các loại gia súc, gia cầm trong cùng một khu vực. 

2. Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng khẩu phần ăn, đúng chủng loại thức ăn, 

nước uống cho gia súc phải đảm bảo hợp vệ sinh, nên bổ sung thêm vitamin C, 
vitamin nhóm B, các loại men vi sinh…để tăng khả năng tiêu hóa, tăng sức đề 
kháng cho đàn vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm chuồng nuôi.

- Những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nếu có sử dụng các loại thức ăn tận dụng trong 
sinh hoạt, chế biến thực phẩm...phải được nấu lại kỹ (Ví dụ: thức ăn thừa tận dụng 
từ nhà bếp các công ty, trường học, làm đậu phụ, nấu rượu...). Không được cho gia 
súc ăn thức ăn ôi thiu. 

- Chuồng trại nên được đầu tư theo đúng tiêu chuẩn chuồng kín, phải được vệ 
sinh sạch sẽ hàng ngày, đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, ban 
đêm phải được che chắn tránh gió lùa.

3. Thực hiện tốt việc quản lý đàn gia súc
- Trong thời điểm hiện nay, do giá lợn hơi có chiều hướng tăng trở lại nên nhiều 

hộ chăn nuôi đã bắt đầu việc tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi. Do vậy, cần tuyên 
truyền các hộ chăn nuôi luôn chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin, diễn biến giá cả thị 
trường, tình hình dịch bệnh chăn nuôi để có kế hoạch phù hợp trong việc đầu tư tái đàn 
trở lại. Việc tái đàn phải cân nhắc nguồn lực đầu tư, lựa chọn cơ sở sản xuất con 
giống có uy tín, đảm bảo chất lượng con giống và an toàn dịch bệnh. Không nên tái 
đàn nếu chuồng trại chưa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cần thiết theo quy định. 
 - Trong trường hợp cần thiết thì chỉ nên nhập gia súc từ các trại giống an toàn 
dịch, có uy tín và có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y. Phải có 
khu riêng nuôi cách ly để theo dõi ít nhất 7-10 ngày. Khi nhập gia súc về nuôi và 
khi xuất bán gia súc phải khai báo kiểm dịch với Thú y địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đàn lợn để phát hiện ngay những con có 
biểu hiện mắc bệnh, chủ động báo cáo Ban Thú y xã hoặc cơ quan thú y của 
huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Không mua và sử dụng các sản phẩm thịt gia súc ngoài thị trường nếu 
không rõ nguồn gốc và không chế biến gần khu vực chăn nuôi. Trong giai đoạn hiện 
nay, nên sử dụng nguồn thực phẩm phục vụ sinh hoạt cho công nhân, người lao 
động có sẵn ở trong trang trại, cơ sở chăn nuôi.
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4. Nhanh chóng, kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ban đầu khi phát 
hiện gia súc mắc bệnh:

- Lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có biểu hiện: ở thể quá cấp tính lợn chết 
nhanh không biểu hiện triệu chứng hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết. Ở thể 
cấp tính lợn sốt cao, bỏ ăn, ủ rũ, những vùng da mỏng (vùng ngực, bụng, vành tai...) có 
thể chuyển màu sẫm tím, khó thở, nôn, tiêu chảy lẫn máu...lợn sẽ chết trong vòng 6-13 
ngày, tỷ lệ chết là 100%. Những triệu chứng này rất giống với triệu chứng của bệnh 
Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn ... nên để xác định chính 
xác thì cần phải báo cáo cơ quan thú y để lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm.

- Khi phát hiện đàn gia súc có những biểu hiện của bệnh truyền nhiễm như sốt 
cao, bỏ ăn, chết ... hoặc lợn có các triệu chứng điển hình của bệnh Dịch tả lợn châu Phi 
như nêu ở trên thì hộ chăn nuôi phải có trách nhiệm phải nhanh chóng cách ly con vật 
sau đó báo ngay cho Ban Thú y xã hoặc cơ quan Thú y chuyên ngành để được kiểm tra 
và xử lý kịp thời.

-  Nghiêm cấm mọi hình thức giấu dịch, giết mổ, bán chạy, vứt xác chết bừa  
bãi ra ngoài môi trường.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn giao cho Ban Thú y, cán bộ Khuyến nông viên cơ 
sở, Đài truyền thanh...tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi  thực hiện tốt nội dung 
công văn này./.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu TT.

TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP HUYỆN

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Tính
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